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	Số: 2373/QĐ-UBND
	Hòa Bình, ngày 05 tháng 10 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI VÀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại; Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1110/TTr-STP ngày 28/9/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Trọng tài thương mại (06 thủ tục); lĩnh vực Hòa giải thương mại (09 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Bãi bỏ 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trọng tài thương mại công bố tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 17/01/2017; 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Trọng tài thương mại công bố tại Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; 13 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hòa giải thương mại công bố tại Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

 (Có Phụ lục chi tiết kèm theo)
Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định này được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ “csdl.dichvucong.gov.vn”; Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ “dichvucong.hoabinh.gov.vn; Trang Thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn).

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.

- Giao Sở Tư pháp

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết. Thời gian trước ngày 15/10/2020.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Trang Thông tin điện tử của đơn vị và niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	CHỦ TỊCH 




Bùi Văn Khánh


PHỤ LỤC
DANH MỤC TTHC ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI, HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)
PHẦN I. 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
A. DANH MỤC TTHC ĐƯỢC CHUẨN HÓA
	STT
	Tên TTHC/Mã TTHC
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi

	A
	Lĩnh vực Trọng tài thương mại
	
	

	1
	Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
	Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	1.500.000 đồng/hồ sơ
	- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 

- Quyết định số 1955/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

	2
	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	1.000.000 đồng/hồ sơ
	- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
- Quyết định số 1955/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

	3
	Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	- 500.000 đ/hồ sơ đối với thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; 
- 3.000.000đ/hồ sơ đối với thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
- Quyết định số 1955/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

	4
	Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	500.000 đồng/hồ sơ
	- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 

- Quyết định số 1955/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

	5
	Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	5.000.000 đồng/hồ sơ
	- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 

- Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

	6
	Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 
1.001248.000.00.00. H28
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	- 1.500.000 đ/hồ sơ đối với đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; 
- 1.000.000 đ/hồ sơ đối với Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tài;
- 5.000.000 đ/hồ sơ đối với Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

- Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

	B
	Lĩnh vực Hòa giải thương mại
	
	

	1
	Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc
	Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	Không
	- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. 
- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. 
- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

	2
	Đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
	Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	Không
	- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. 
- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. 
- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

	3
	Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại 
2.002047.000.00.00.H2 8
	Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	Không
	- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. 
- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. 
- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

	4
	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh trung tâm hòa giải thương mại 
2.001716.000.00.00.H2 8
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	Không
	- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. 
- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. 
- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

	5
	Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
	Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	Không
	- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. 

- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

	6
	Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động 
2.000515.000.00.00.H2 8
	Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	Không
	- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. 
- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. 
- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

	7
	Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	Không
	- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. 
- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. 
- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

	8
	Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
	Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	Không
	- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. 
- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. 
- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

	9
	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động nước ngoài
	Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	Không
	- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. 
- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. 
- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp


B. DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Cơ quan thực hiện

	I
	Lĩnh vực Trọng tài thương mại
	

	1
	1.001511. 000.00.00.H28
	Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
	Sở Tư pháp

	2
	2.001020. 000.00.00.H28
	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
	Sở Tư pháp

	3
	1.002242. 000.00.00.H28
	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài
	Sở Tư pháp

	4
	1.002213. 000.00.00.H28
	Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài
	Sở Tư pháp

	5
	1.002199. 000.00.00.H28
	Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
	Sở Tư pháp

	6
	2.000951. 000.00.00.H28
	Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
	Sở Tư pháp

	7
	1.002164. 000.00.00.H28
	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài
	Sở Tư pháp

	8
	1.002891. 000.00.00.H28
	Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	Sở Tư pháp

	9
	2.000544. 000.00.00.H28
	Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	Sở Tư pháp

	10
	1.002132. 000.00.00.H28
	Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	Sở Tư pháp

	11
	1.002102. 000.00.00.H28
	Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	Sở Tư pháp

	12
	1.002709. 000.00.00.H28
	Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Sở Tư pháp

	13
	1.002703. 000.00.00.H28
	Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
	Sở Tư pháp

	14
	1.002050. 000.00.00.H28
	Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
	Sở Tư pháp

	15
	2.000586. 000.00.00.H28
	Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
	Sở Tư pháp

	16
	1.002026. 000.00.00.H28
	Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài
	Sở Tư pháp

	17
	1.002009. 000.00.00.H28
	Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài
	Sở Tư pháp

	18
	1.001891. 000.00.00.H28
	Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài
	Sở Tư pháp

	19
	1.001819. 000.00.00.H28
	Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên
	Sở Tư pháp

	II
	Lĩnh vực Hòa giải thương mại
	

	1
	2.002048.000.00.00.H28
	Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp
	Sở Tư pháp

	2
	1.005147. 000.00.00.H28
	Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
	Sở Tư pháp

	3
	1.005148. 000.00.00.H28
	Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại
	Sở Tư pháp

	4
	2.000532. 000.00.00.H28
	Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại
	Sở Tư pháp

	5
	2.000445. 000.00.00.H28
	Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
	Sở Tư pháp

	6
	2.000491. 000.00.00.H28
	Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
	Sở Tư pháp

	7
	2.000405. 000.00.00.H28
	Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
	Sở Tư pháp

	8
	2.000394. 000.00.00.H28
	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
	Sở Tư pháp

	9
	2.000425. 000.00.00.H28
	Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
	Sở Tư pháp

	10
	1.005149. 000.00.00.H28
	Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc
	Sở Tư pháp

	11
	
	Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại
	Sở Tư pháp

	12
	
	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại
	Sở Tư pháp

	13
	
	Tự chấm dứt hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại
	Sở Tư pháp
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Phan 11

NQI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHINH

A.LINH VUC TRONG TAI THUONG MAI

1. Pang ky hoat dong cia Trung tdm Trong tai sau khi dwgc Bo Tw phap
cAp Giay phép thanh lap; ding ky hoat déng Trung tam trong tai khi thay déi dia

diém dit tru sé sang tinh, thanh phé truc thude trung wong khac
Trinh ty thwc hién:

- Trung tAm trong tai hoan thién ho so gari cho Sé Tu phap noi dit tru s& Trung tam

trong tai qua Trung tdm Phuc vu hanh chinh cbng tinh.

- S& Tu phap tham tra du diéu kién va cap Gidy dang ky hoat dong cho Trung tam

trong tai.
Céch thirc thuc hién: Nop tryc tiép hoac gui qua buu dién.
Thanh phan hd so:
- Pon dang ky hoat dong Trung tdm trong tai (Mau sé 04/TP-TTTM);

- Ban sao cd ching thyc Giay phép thanh 1ap Trung tam trong tai; trong truong

hop nop ban sao thi phai kém theo ban chinh dé dbi chiéu;

- Ban sao cd chiing thuc Diéu 1¢ Trung tm trong tai; trong trudng hop nop ban
sao thi phai kém theo ban chinh dé d6i chiéu.

S6 lwong hd so: 01 bo.
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Thei han giai quyét: Trong thoi han 15 ngay, ké tir ngay nhan duoc hd so hop 1é.

Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh: S¢ Tu phap.
Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Trung tam trong tai.

Tén miu don, miu to khai: Pon ding ky hoat dong Trung tAm trong tai (Mau
s6 04/TP-TTTM).

Phi tham dinh: 1.500.000 dong (M6t triéu nam trim nghin dong).

Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Gidy dang ky hoat dong cua Trung tam

trong tai.

Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Trung tam trong tai da duoc

Bo Tu phéap cap Giay phép thanh lap.

Can cw phap ly caa tha tuc hanh chinh:

- Luat Trong tai thwong mai nam 2010 sé 54/2010/QH12 cua Quéc hoi khda 12;

- Nghi dinh s6 63/2011/NB-CP ngay 28/7/2011 caa Chinh pht Quy dinh chi tiét

va hudng dan thi hanh mot s diéu cua Luat trong tai thuong mai;

- Nghi dinh s6 124/2018/NB-CP ngay 19/09/2018 cua Chinh phu sira doi, bo
sung mét sé diéu caa Nghi dinh s6 63/2011/ND-CP ngay 28/7/2011 cua Chinh phu quy

dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot sé diéu cua Luat trong tai thuong mai;

- Théng tu s6 12/2012/TT-BTP ngay 7/11/2012 ciia Bo Tu phap ban hanh mét

s6 biéu mau vé t chuc va hoat dong trong tai thuong mai;

- Théng tu s6 222/2016/TT-BTC ngay 10/11/2016 cia Bo Tai chinh quy dinh
muc thu, ché do thu, nop, quan ly phi tham dinh tiéu chuan, diéu kién hanh nghé trong

linh vuc hoat dong trong tai thuwong mai./.
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Mau s6 04/TP-TTTM
(Ban hanh kem theo Thong tu so 12/TT-BTP)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc l1ap — Tw do - Hanh phuc

PON PANG KY HOAT PONG TRUNG TAM TRONG TAI

Kinh gui: S6 Tu phapt..................
TN Trung tAM troNQ ta1: ....ovit e e
GIAY PhEP thANN TAP SO: - evee et
Do Bo Tu phap cap ngay......... thang......... NaAM.... tal ..ovviniiiiiiiieean

Pé nghi dang ky hoat dong cua Trung tdm trong tai vai ndi dung cu thé nhu sau:
1. TN Trung tam troNg ta1: .....oniit e e e
TEN VIEL AL ..ottt
Tén giao dich bang tiéng Anh (NEU CO): ...ovvvnee e
2. Tru so:

D' hq.
la C 1- .....................................................................................
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I VU oo
Ngay sinh:................... biénthoai:....................... Email:....................
S6 chieng minh nhan dan/ho chiéu:............. dO e Cap ngdy .......
4. Linh vIC N0at QON@:. ... ..o

Chung tdi xin cam két vé tinh chinh x&c, trung thuc va hoan toan chiu trach nhiém vé
cac noi dung khai trong ho so dang ky hoat dong; chiing toi cam doan hoat dong dung

theo quy dinh cia phap luat va chiu trach nhiém vé moi hoat dong caa Trung tam.

Tai liéu gai kém bao gom:

Tinh (thanh phd), ngay......thdng ....ndm
Nguoi dai dién theo phép luat cua

Trung tam trong tai
(Ky va ghi rd ho, tén)

1S Tu phap tinh, thanh phé truc thudc Trung wong noi dat tru sé chinh Trung tam
trong tai.

2. Piang ky hoat dong cia Chi nhanh Trung tdm trong tai; ding ky hoat
dong cia Chi nhanh Trung tam trong tai khi thay doi dia diém dit try sé sang

tinh, thanh phé truc thudce trung wong khac
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Trinh tw thwc hién:

- Trung tam trong tai hoan thién hd so gti cho S¢ Tu phap noi dit try so Chi

nhanh ctaa Trung tdm trong tai;

- S¢ Tu phap tham tra du diéu kién va cap Giay dang ky hoat dong cho Chi nhanh

cua Trung tam trong tai trong thoi gian phap luat quy dinh.
Céch thirc thuc hién: HO so ndp truc tiép hoic giri qua buu dién.
Thanh phan hd so:

- Pon ding ky hoat dong Chi nhanh cua Trung tam trong tai/Chi nhanh T6 chuc
trong tai nudc ngoai tai Viét Nam (Mau sé 05/TP-TTTM);

- Ban sao cd ching thyc Giay phép thanh 1ap Trung tam trong tai; trong truong

hop nop ban sao thi phai kém theo ban chinh dé di chiéu;
- Ban chinh Quyét dinh thanh 1ap Chi nhanh caa Trung tam trong tai;
- Ban chinh Quyét dinh cua Trung tam trong tai vé viéc cir Truong Chi nhanh.
S6 lwgng hd so: 01 bo.

Thoi han giai quyét: Trong thoi han 10 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan duoc hd

so hop I€.
Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh: S¢ Tu phap.
Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Trung tam trong tai.

Tén miu don, miu to khai: Don ding ky hoat dong Chi nhanh ctia Trung tam
trong tai/Chi nhanh T chuc trong tai nuéc ngoai tai Viét Nam (MAau s6 05/TP-TTTM).

Phi tham dinh: 1.000.000 dong (Mot triéu dong).
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Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Gidy dang ky hoat dong cho Chi nhanh

cua Trung tam trong tai.
Y&u ciu, diéu kién thuc hién tha tuc hanh chinh: Khéng.
Can cw phap ly caa tha tuc hanh chinh:
- Luat Trong tai thwong mai nim 2010 sé 54/2010/QH12 cua Quéc hoi khda 12;

- Nghi dinh s6 63/2011/NB-CP ngay 28/7/2011 caa Chinh pht Quy dinh chi tiét

va hudng dan thi hanh mot s diéu cua Luat trong tai thuong mai;

- Nghi dinh s6 124/2018/NB-CP ngay 19/09/2018 cua Chinh phu sira doi, bd
sung mét sé diéu caa Nghi dinh s6 63/2011/ND-CP ngay 28/7/2011 caa Chinh phu quy

dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot s6 diéu cua Luat trong tai thuong mai;

- Thong tu s6 12/2012/TT-BTP ngay 7/11/2012 cua B Tu phéap ban hanh mot

sb biéu mau vé t chtc va hoat dong trong tai thuong mai;

- Théng tu s 222/2016/TT-BTC ngay 10/11/2016 cia B Tai chinh quy dinh
muc thu, ché do thu, nop, quan 1y phi thim dinh tiéu chuan, diéu kién hanh nghé trong

linh vuc hoat dong trong tai thwong mai.

Mau s6 05/TP-TTTM
(Ban hanh kem theo Thong tw so 12/TT-BTP)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap — Tw do - Hanh phuc
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PON PANG KY HOAT PONG
CHI NHANH CUA TRUNG TAM TRONG TAI/CHI NHANH TO CHUC
TRONG TAI NUOC NGOAI TAI VIET NAM

Kinh gui: So Tuphap.........................

Tén Trung tdm trong tai/Chi nhanh cua T6 chuc trong tai nuwdc ngoai tai Viét Nam:

Diachitrusd chinh: ... ...
biénthoal:............oooiiiiii FaX: oo,
Email: .ooovnriiiiiniieieeiee e WebSIte: (NEUCO). el
Gidy PhEp thANN TP SO ...ooveeee et
Do Bo Tu phéap cap ngay......... thang........... 10E:000 I -} DR

Pé nghi dang ky hoat dong cua Chi nhanh Trung tam trong tai/ Chi nhanh Té chic

trong tai nudc ngoai tai Viét Nam véi noi dung cu thé nhu sau:

1. Ten Chinhanh: ... . e
TON VIBLEAL. L.
Tén giao dich bang tiéng Anh (N CO): ...oovvneiee i)
2. Tru s& Chi nhanh:

DA NI o
biénthoai: ....................l Fax: ..., Email: ......

3. Truong Chi nhanh:
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4. Linh vuc hoat dong ctia Chinhanh: ...,

Chuing t6i cam két vé tinh chinh xéc, trung thuc va hoan toan chiu trach nhiém vé céc
noi dung khai trong ho so dang ky hoat dong; hoat dong ding ndi dung trong Gidy
dang ky, ding quy dinh caa phap luat va chiu trach nhiém vé moi hoat dong caa Chi

nhanh.

Tai liéu gai kém bao gom:

Tinh (thanh phd), ngay......thdng ...nam... ...

Nguoi dai dién theo phap luat caa Trung tdm

trong tai/Truéng Chi nhanh té chic trong tai
nudc ngoai tai Viét Nam

(Ky va ghi rd ho, tén va déng dau)

3. Thay d6i ndi dung Gidy ding ky hoat dong ciia Trung tdm trong tai; thay
ddi ndi dung Giay ding ky hoat dong ciia Chi nhanh Té chic trong tai nwéc ngoai
tai Viét Nam

Trinh tw thyc hién:
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Trung tam trong tai, Chi nhanh cta té chic trong tai nudc ngoai tai Viét Nam
hoan thién ho so giri cho S¢ Tu phép noi dang ky hoat dong dé ghi noi dung thay doi
vao Giay dang ky hoat dong.

Céch thirc thuc hién: HO so nop truc tiép hoic giri qua buu dién.

Thanh phan hd so:

- Pon dé nghi thay doi ndi dung Giay dang ky hoat dong cua Trung tam trong
tai/Chi nhanh cta To chuec trong tai nudc ngoai tai Viét Nam (Mau s6 10/TP-TTTM);

- Ban chinh Gidy dang ky hoat dong cua Trung tdm trong tai, Chi nhanh cua
Trung tam trong tai nudc ngoai tai Viét Nam;

- Ban sao cd ching thyc Giay phép thanh 1ap Trung tam trong tai; trong trudng
hop nop ban sao thi phai kém theo ban chinh dé dbi chiéu; Ban sao cé chiing thuc Giay
phép thanh 1ap Chi nhanh cta Trung tdm trong tai nudc ngoai tai Viét Nam; trong
trudng hop nop ban sao thi phai kém theo ban chinh dé ddi chiéu.

S6 lwong hd so: 01 bo.

Thoi han giai quyét: Trong thoi han 15 ngay l1am viéc.

Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh: S¢ Tu phap.

Poi twgng thuc hién thi tuc hanh chinh: Trung tam trong tai; Chi nhanh cua

Trung tdm trong tai nudc ngoai tai Viét Nam

Tén mau don, miu to khai: Pon dé nghi thay d6i noi dung Giy dang ky hoat
dong cua Trung tAm trong tai/Chi nhanh caa To chic trong tai nude ngoai tai Vit Nam
(Mau sb 10/TP-TTTM).

Phi tham dinh :
- 1.000.000 dong ( Mat triéu dong) déi voi thay doi noi dung Gidy dang ky hoat

dong cua Trung tam trong tai;

- 3.000.000 dong (Ba triéu dong) d6i véi thay d6i noi dung Gidy ding ky hoat

dong Chi nhanh cua Trung tdm trong tai nudc ngoai tai Viét Nam.
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Két qua thwc hién thi tuc hanh chinh: Ghi noi dung thay doi vao Giay ding
ky hoat dong cua Trung tdm trong tai, Gidy dang ky hoat dong Chi nhanh cua to chic

trong tai nudc ngoai tai Viét Nam.

Y&u ciu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khéng.
Can cw phap ly caa tha tuc hanh chinh:

- Luat Trong tai thwong mai nam 2010 sé 54/2010/QH12 cua Quéc hoi khda 12;

- Nghi dinh s6 63/2011/NB-CP ngay 28/7/2011 caa Chinh pht Quy dinh chi tiét

va huéng dan thi hanh mot sé diéu caa Luat trong tai thwong mai.

- Nghi dinh sb 124/2018/ND-CP ngay 19/09/2018 cua Chinh phu sira d6i, bd
sung mot sé diéu ciia Nghi dinh s6 63/2011/ND-CP ngay 28/7/2011 cua Chinh phu quy

dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot sé diéu cua Luat trong tai thuong mai;

- Thong tu s6 12/2012/TT-BTP ngay 7/11/2012 caa B Tu phap ban hanh mot

s6 biéu mau veé t6 chic va hoat dong trong tai thuong mai.

- Thong tu s6 222/2016/TT-BTC ngay 10/11/2016 cua Bo Tai chinh quy dinh
muc thu, ché do thu, nop, quan ly phi tham dinh tiéu chuan, diéu kién hanh nghé trong

linh vuc hoat dong trong tai thwong mai.
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Mau s6 10/TP-TTTM
(Ban hanh kem theo Thong tu so 12/TT-BTP)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap — Tw do - Hanh phuc

, DON PE NGHI THAY POI NQI DUNG
GIAY PANG KY HOAT PONG CUA TRUNG TAM TRONG TAI/CHI
NHANH CUA TO CHUC TRONG TAI NUGC NGOAI TAI VIET NAM

Kinh gti: So Tuphap.........oooooiiiiiii

TN Trung tam trong tai:. ...ttt e
TAN VIELEAL (NEU COY: vt
GIAY PhEP thANN TAP SO: ..ol
Do Bo Tu phap cap ngay......... thang........... nam......tal ...l
DA NI U SO
biénthoai:.................ooil . FaX oo
Email: .ooooviiniieiineiieneee  Website (08U €O

B¢ nghi thay doi noi dung Giay dang ky hoat dong Trung tam trong tai vai ni dung
cu thé nhu sau:

Chuing t6i xin cam két chiu trach nhiém hoan toan vé su trung thyc va sy chinh xac cua
noi dung don dé nghi xin thay doi noi dung Giay dang ky hoat dong va hd so kém theo;
chap hanh nghiém chinh moi quy dinh caa phap luat Viét Nam lién quan dén hoat dong

trong tai thuong mai.

Tai liéu giri kém bao gom:

Tinh (thanh phd), ngay......thdng
...nam....
Nguoi dai dién theo phap luat caa Trung
tAm trong tai/Truéng Chi nhanh cua T6
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chuc trong tai nuge ngoai tai Viet Nam
(Ky, ghi rd ho, tén va déong dau)

4. Thay déi n$i dung Gidy diing ky hoat dong cia Chi nhanh Trung tam
trong tai khi thay doi Truéng Chi nhanh, dia diém dit tru sé cia Chi nhanh trong
pham vi tinh, thanh phé truc thudc trung wong

Trinh tw thwc hién: Chi nhanh Trung tam trong tai hoan thién ho so dé nghi
thay d6i noi dung Gidy dang ky hoat dong caa Chi nhanh giri cho S& Tu phép noi ding
ky hoat dong.

Céch thirc thuc hién: Ho so ndp truc tiép hoic giri qua buu dién.
Thanh phan hé so:

- Pon dé nghi thay d6i noi dung Gidy diang ky hoat dong caa Chi nhanh Trung

tam trong tai;
- Ban chinh Giay dang ky hoat dong;

- Ban sao cd ching thuc Gidy phép thanh 1ap Trung tdm trong tai; trong trudng
hop nop ban sao thi phai kém theo ban chinh dé ddi chiéu.

S6 lwong ho so: 01 bo.

Thoi han giai quyét: Trong thoi han 07 ngay lam viéc.

Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh: S¢ Tu phap.

Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Chi nhanh Trung tAm trong tai.

Tén miu don, mau to khai: Khong quy dinh.

Lé phi: 500.000 dong (Nam trim nghin dong).

Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Ghi ndi dung thay doi vao Giay ding
ky hoat dong cua Chi nhanh Trung tam trong tai.
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Y&u ciu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khéng.
Can cw phap ly caa tha tuc hanh chinh:

- Luat Trong tai thwong mai nim 2010 sé 54/2010/QH12 cua Quéc hoi khda 12;

- Nghi dinh s6 63/2011/NB-CP ngay 28/7/2011 caa Chinh pht Quy dinh chi tiét

va huéng dan thi hanh mot sé diéu caa Luat trong tai thuong mai.

- Thong tu s6 12/2012/TT-BTP ngay 7/11/2012 cua B Tu phap ban hanh mot

s6 biéu mau vé t6 chtc va hoat dong trong tai thuong mai.

- Théng tu s 222/2016/TT-BTC ngay 10/11/2016 cia B Tai chinh quy dinh
muc thu, ché do thu, nop, quan 1y phi thim dinh tiéu chuan, diéu kién hanh nghé trong

linh vuc hoat dong trong tai thwong mai.

5. Ping ky hoat déng Chi nhanh ciia Té chirc trong tai nwéc ngoai tai Viét
Nam sau khi dwoc Bo Tw phap cap Gidy phép thanh lap; ding ky hoat dong Chi
nhanh ciia T6 chirc trong tai nwéc ngoai tai Viét Nam trong truwong hop chuyén
dia diém tru sé sang tinh thanh phé truc thudc trung wong khac

Trinh ty thuc hién: Chi nhanh cia To chic trong tai nuéc ngoai hoan thién ho

so xin dang ky hoat dong guri S& Tu phap noi dat tru s¢ Chi nhanh.

Céch thirc thuc hién: HO so ndp truc tiép hoic giri qua buu dién.

Thanh phan hd so:

- Pon ding ky hoat dong Chi nhanh cia Trung tam trong tai/Chi nhanh T6 chuc
trong tai nudc ngoai tai Viét Nam (Mau s6 05/TP-TTTM);

- Ban sao c6 chung thuc Gidy phép thanh lap Chi nhanh, trong trudong hop nop

ban sao thi phai kém theo ban chinh dé d6i chiéu;

S6 lwgng ho so: 01 bo.
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Thoi han giai quyét: Trong thoi han 10 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dua ho so.
Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh: S¢ Tu phap noi Chi nhanh dit try so.

Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Chi nhanh caa T6 chic trong tai

nudc ngoai tai Viét Nam.

Tén miu don, miu to khai: Pon ding ky hoat dong Chi nhanh cua Trung tam
trong tai/Chi nhanh T6 chuc trong tai nuéc ngoai tai Viét Nam (MAau s6 05/TP-TTTM).

Phi tham dinh: 5.000.000 dong (Nam triéu dong).

Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Cap Giay dang ky hoat dong cho Chi

nhanh caa To chic trong tai nudc ngoai tai Viét Nam.
Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khéng.
Can cw phap ly caa tha tuc hanh chinh:
- Luat Trong tai thwong mai nam 2010 sé 54/2010/QH12 cua Quéc hoi khda 12;

- Nghi dinh s6 63/2011/NB-CP ngay 28/7/2011 caa Chinh pht Quy dinh chi tiét

va hudng dan thi hanh mot s6 diéu cua Luat Trong tai thuong mai;

- Nghi dinh s6 124/2018/NB-CP ngay 19/09/2018 cua Chinh phu sira doi, bo
sung mot s6 diéu ciia Nghi dinh s6 63/2011/ND-CP ngay 28/7/2011 cua Chinh phu quy

dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot sé diéu cua Luat trong tai thuong mai;

- Thong tu s6 12/2012/TT-BTP ngay 7/11/2012 cua B Tu phap ban hanh mot

s6 biéu mau vé t6 chtc va hoat dong trong tai thuong mai;

- Thong tu s6 222/2016/TT-BTC ngay 10/11/2016 cua B Tai chinh quy dinh
muc thu, ché do thu, nop, quan ly phi tham dinh tiéu chuan, diéu kién hanh nghé trong

linh vuc hoat dong trong tai thwong mai.
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Mau s6 05/TP-TTTM
(Ban hanh kem theo Thong tu so 12/TT-BTP)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap — Tw do - Hanh phuc

) ~ DONDPANG KY HOATDONG ‘
CHI NHANH CUA TRUNG TAM TRONG TAI/CHI NHANH TO CHUC
TRONG TAI NUOC NGOAI TAI VIET NAM

Kinh gui: S6 Tuphap.........................

Tén Trung tam trong tai/Chi nhanh ctia T6 chuc trong tai nudc ngoai tai Viét Nam:

oooooooooooo

Dia Chitru SO ChiNh: ..
DiéNthoai:......coooviiiiiii L FAX e
Email: .oovniviviieeeeee e ) WeEbSItE: (18U €O,
GIAY PhEP thANN TAP SO: - evee et

Do Bo Tu phap cap ngay......... thang........... NaM.... tal.......oooevviiinninnnn.ns

P& nghi ding ky hoat dong cua Chi nhanh Trung tam trong tai/ Chi nhanh T6 chuc
trong tai nudc ngoai tai Viét Nam vai noi dung cu thé nhu sau:

1. Ten Chi nhanh: ... .
TON VL EAL. L.
Tén giao dich bang tiéng Anh (N CO): ...oovvvive e
2. Tru s& Chi nhanh:

DA NI L
biénthoai: ......................... Fax: ..., Email: ................

3. Truéng Chi nhanh:
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......................

4. Linh vuc hoat @dong cua Chinhanh: ...,

Chuing tdi cam két vé tinh chinh xéc, trung thuc va hoan toan chiu trach nhiém vé cac
noi dung khai trong ho so dang ky hoat dong; hoat dong ding ndi dung trong Giay
dang ky, ding quy dinh caa phap luat va chiu trach nhiém vé moi hoat dong caa Chi
nhanh.

Tai liéu gai kém bao gom:

Tinh (thanh phd), ngay......thdng ....ndm... ...
Nguoi dai dién theo phép luat cua Trung tam
trong tai/Trudng Chi nhanh té chirc trong tai
nudc ngoai tai Viét Nam
(Ky va ghi rd ho, tén va déng dau)
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6. Cap lai Giay ding ky hoat déng ciia Trung tdm trong tai, Chi nhanh

Trung tam trong tai, Chi nhanh cia Té chic trong tai nwéc ngoai tai Viét Nam
Trinh tw thuc hién:

- Trung tam trong tai, Chi nhanh Trung tdm trong tai, Chi nhanh cua To chuc
trong tai nudc ngoai tai Viét Nam ma Giay dang ky hoat dong bi mat, rach, néat, chay
hozc bi tiéu hay co thé giri hd so dé nghi cap lai dén S& Tu phap noi di cap Gidy dang

ky hoat dong dé duoc cap lai.

- S& Tu phap noi da cap Giay dang ky hoat dong xem xét cap lai trong thoi han

05 ngay lam viéc ké tir ngay nhan duogc hd so dé nghi cap lai.
Céch thirc thure hién: Nop tryc tiép hoic gui qua buu dién.
Thanh phan hé so:

- Pon dé nghi cap lai Gidy dang ky hoat dong caa Trung tdm trong tai/Chi nhanh
Trung tam trong tai/Chi nhanh cua To chic trong tai nuwdc ngoai tai Viét Nam (MAau sé
12/TP-TTTM);

- Gidy xac nhan vé viéc bj mat Gidy dang ky hoat dong caa cong an cp xa noi

mét gidy to (trong trudong hop bi mat).
S6 lwong hd so: 01 bo.

Thoi han giai quyét: Trong thoi han 05 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan duoc

hd so dé nghi cap lai.
Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh: S¢ Tu phap.

Poi twgng thuc hién thi tuc hanh chinh: Trung tdm trong tai, Chi nhanh Trung

tam trong tai, Chi nhanh cua To chic trong tai nudc ngoai tai Viét Nam.
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Tén miu don, mau to khai: Pon dé nghi cap lai Giay dang ky hoat dong cua
Trung tdm trong tai/Chi nhanh Trung tam trong tai/Chi nhanh cua Té chuc trong tai
nudc ngoai tai Viét Nam (MAau sé 12/TP-TTTM).

Phi tham dinh:

- Gidy dang ky hoat dong cua Trung tdm trong tai: 1.500.000 ddng (Mot triéu

nam tram nghin dong).

- Gidy dang ky hoat dong cua chi nhanh Trung tdm trong tai: 1.000.000 (mot

triéu dong).

- Gidy dang ky hoat dong cua chi nhanh cua to chiic trong tai nudc ngoai tai Viét
Nam: 5.000.000 (nam triéu dong).

Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Giay dang ky hoat dong cua Trung tam
trong tai, Chi nhanh Trung tam trong tai, Chi nhanh cua T chirc trong tai nudc ngoai
tai Viét Nam.

Y&u ciu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khéng.
Cian cwr phap ly caa tha tuc hanh chinh:
- Luat Trong tai thwong mai ndm 2010 s6 54/2010/QH12 cua Quéc hoi khoa 12;

- Nghi dinh s6 63/2011/NB-CP ngay 28/7/2011 caa Chinh pht Quy dinh chi tiét

va huéng dan thi hanh mot s6 diéu caa Luat Trong tai thuong mai.

- Thong tu s6 12/2012/TT-BTP ngay 7/11/2012 cua B Tu phap ban hanh mot

s6 biéu mau vé t chtc va hoat dong trong tai thuong mai.
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- Théng tu s 222/2016/TT-BTC ngay 10/11/2016 cia B Tai chinh quy dinh
muc thu, ché do thu, nop, quan 1y phi tham dinh tiéu chuan, diéu kién hanh nghé trong

linh vuc hoat dong trong tai thuong mai.
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Mau s6 12/TP-TTTM
(Ban hanh kem theo Thong tu so 12/TT-BTP)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap — Tw do - Hanh phuc

DPON PE NGHI CAP LAI GIAY PANG KY HOAT PQNG CUA TRUNG TAM
TRONG TAI/CHI NHANH CUA TRUNG TAM TRONG TAI, CHI NHANH
CUA TO CHUC TRONG TAI NUOC NGOAI TAI VIET NAM

Kinh gui: So Tu phap..................
TAN O CATC TFONG TAL: vttt e
TAN VIELEAL (NEU COY: vt
Gidy dang ky hoat d0ng d& duoC CAP SO ...evvneee e
do S¢ Tu phap cAp NQAY.... thang... NAM...........oooveiieiii e
DA NI U SO oo

Dé nghi cap lai Gidy dang ky hoat dong cua Trung tdm trong tai /Chi nhanh Trung

tam trong tai, Chi nhanh Té chuc trong tai tai Viét Nam vai noi dung cu thé nhu sau:
1. Tén Trung tdm trong tai/ Chi nhanh Trung tam trong tai, Chi nhanh T chic trong
tal tal VIt NAM: Lo

TAN VIEL AL (NEU COY: v

Tén giao dich bang tiéng Anh (N CO): ...oovvvive e

2. Pia diém dat tru so: (ghi rd sé nha, duong/phd, phudng/xa, quan/huyén, tinh/thanh

3.Linh vec hoat dOng: ...

4. Nguoi dai dién theo phép luat:
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Chu :
1 (oY 1) E TR

Chung toi xin cam két chiu trach nhiém hoan toan vé tinh trung thuc va chinh xéc cua
noi dung don dé nghi va hd so kém theo; chap hanh nghiém chinh moi quy dinh cua

phap luat Viét Nam lién quan dén hoat dong trong tai thuong mai.

Tai liéu gai kém bao gom:

Tinh (thanh pho), ngay......thdng ....ndm...

Nguoi dai dién theo phép luat cua Trung tdm trong tai, Chi nhanh
Trung tdm trong tai, Chi nhanh cua té chiic trong tai nudc ngoai tai
Viét Nam
(Ky, ghi rd ho, tén va déng dau)
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B. LINH VUC HOA GIAI THUONG MAI
1. Pang ky lam hoa gidi vién thwong mai vu viéc
Trinh tw thuc hién:

- Nguoi ¢ du tiéu chuan hoa giai vién thuong mai mudn tré thanh hoa giai
thuong mai vu viéc thi 1ap hd so dé nghi dang ky lam hoa giai vién thuong mai vu viéc
guri S& Tu phap tinh, thanh phé truc thuoc Trung wong noi nguoi d6 thuong tr, noi
nguoi d6 tam tri néu nguoi dé nghi ding ky 1a ngudi nude ngoai qua Trung tdm Phuc

vu hanh chinh cong tinh.

- S& Tu phap tinh, thanh phé truc thudc Trung wong noi ngudi d6 thuong tra,
noi nguoi d6 tam trd néu nguoi dé nghi dang ky 1a ngudi nude ngoai xem xét, ghi tén
nguoi dé nghi diang ky vao danh sach hoa giai vién thuong mai vu viéc va cong bd

danh sach hoa giai vién thuong mai vu viéc trén Cong thong tin dién tir cua So.
Céch thirc thure hién: Ho so nop truc tiép hoidc qua hé théng buu chinh.
Thanh phan hd so:

- Gidy dé nghi ding ky 1am hoa giai vién thwong mai vu viéc theo mau do Bo

Tu phép ban hanh;

- Ban sao ¢6 chung thuc hodc ban sao kém theo ban chinh dé ddi chiéu bang tét

nghiép dai hoc hoic bang sau dai hoc;

- Gidy to ching minh d qua thoi gian cong tic trong linh vuc duoc dao tao tir

02 nam trd 18n ¢6 xac nhan cua co quan, td chirc noi ngudi d6 1am viéc.

Gidy to do co quan, to chire nuwdc ngodi cap hoic cong chiing, ching thuc ¢ nudc

ngoai phai dugc hop phap hoa lanh su theo quy dinh caa phap luat Viét Nam, trir trueong
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hop dugc mién hop phép hoa lanh su theo diéu wéc quéc té ma nude Cong hoa xa hoi
Cht nghia Viét Nam la thanh vién.
S6 lwgng hd so: 01 bo.

Thoi han giai quyét:

- Trong thoi han 07 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhan du ho so hop 1§; truong hop
tur choi thi phai thdng bao ly do bang van ban.

Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Ca nhan.

Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh: S¢ Tu phap.

Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: ghi tén vao danh sach hoa giai vién
thuong mai vu viéc va cong bo danh sach hoa giai vién thuong mai vu viéc trén Cong
thong tin di¢n tir cua So.

Lé& phi (néu c6): Khong quy dinh.

Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh (néu c6): Nguoi dé nghi
dang ky phai c¢6 du tiéu chuan hoa giai vién thuong mai.

Mau don, miu to khai: Gidy dé nghi dang ky 1am hoa giai vién thuong mai vy
viéc (Mau so 01/TP-HGTM) ban hanh kém theo Thong tu so 02/2018/TT-BTP.

Can cw phap ly:
- Nghi dinh s6 22/2017/NB-CP ngay 24/02/2017 cua Chinh phi vé hoa giai
thuong mai.
- Théng tu s6 02/2018/TT-BTP ngay 26/02/2018 ctua Bo truang Bo Tu phap ban
hanh va hudng dan st dung mot sé biéu mau vé to chac va hoat dong hoa giai thuong

mai.
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Mau s6 01/TP-HGTM
(Ban hanh kem theo Thong tw s6 02/2018/TT-BTP)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pgc l1ap - Tw do - Hanh phuc

Anh . _ GIAY PE NGHI PANG KY )
Acm x 6em LAM HOA GIAI VIEN THUONG MAI VU VIEC

Kinh gti: So Tuphap.......ooooviiiia,

TN TOT L7 .
Toi ding ky lam hoa Qidi vién thwong mai Vu Vigc Voi cac ngi dung sau ddy:

Chtng minh nhan dan s6/Ho chiéu/Thé Can cudc ¢ong dan s6: ...................
Ngay cap: ......... [eviiiinn. [oviiiiiiiiinnn, NOT CAP: e,
Noi dang ky ho KNAu thuong tr0: ..o esesnes s
ChO G MBI MAY ... e,
DIEN N0AI: ... e s

Bmail . oo e

T6i cam két thyuc hién day du cac quyén va nghia vu cua hoa giai vién thuong mai theo
quy dinh phép luat.

Tai liéu guri kéem:

Tinh (thanh phd), ngay...... thang..... ndam...
Nguwoi lam don
(Ky va ghi 18 ho, tén)
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2. Pang ky hoat dong Trung tdm hoa giai thwong mai sau khi dwoc By Tw
phép cap Giay phép thanh lap; ding ky hoat dong Trung tdm hoa giai thwong
mai khi thay doi dia chi tru sé¢ cia Trung tdm hoa giai thwong mai tir tinh, thanh

phé truc thude Trung wong nay sang tinh thanh phé truc thudc Trung wong khac
Trinh tw thuc hién:

- Trung tam hoa giai thwong mai hoan thién hd so giri S& Tu phap tinh, thanh

phd truc thudc Trung wong noi Trung tam dat tru so.

- S¢ Tu phap tham tra di diéu kién va cap Gidy ding ky hoat dong cua Trung

tdm hoa giai thuong mai.
Céch thirc thure hién: Ho so nop truc tiép hoic qua hé théng buu chinh.
Thanh phan hé so:
- Giay dé nghi ding ky hoat dong theo mau do Bo Tu phap ban hanh;

- Ban sao c6 ching thuc hoic ban sao kém theo ban chinh dé ddi chiéu Giay

phép thanh lap Trung tam;
- Gidy to chirng minh vé tru s caa Trung tam.
S6 lwong ho so: 01 bo.

Thoi han giai quyét: Trong thoi han 15 ngay, ké tir ngay nhan dugc hd so hop
1&; truong hop tir chéi thi phai thdng bao Iy do bang van ban.

Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Trung tdm hoa giai thuong mai.

Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh: S¢ Tu phap.







97 CONG BAO/S6 59 + 60/Ngay 20-11-2020

Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Gidy dang ky hoat dong cua Trung tam
hoa giai thuong mai (Mau s6 05/TP-HGTM) ban hanh kém theo Théng tu sb
02/2018/TT-BTP.

L¢& phi (néu c6): Khong quy dinh.

Y&u ciu, diéu kién thuc hién tha tuc hanh chinh (néu cd): Trong thai han 30
ngay, ké tir ngay quyét dinh cap Gidy phép thanh Iap c6 hiéu luc hoic trong thoi han
20 ngay, ké tir ngay van ban chap thuan cia B Tu phép vé viéc thay d6i dia chi tru s¢
tir tinh, thanh pho truc thude Trung wong nay sang tinh, thanh phé truc thudc Trung

uvong khac c6 hiéu luc.

Mau don, miu to khai: Gidy dé nghi dang ky hoat dong Trung tdm hoa giai
thuong mai (Mau s6 04/TP-HGTM) ban hanh kém theo Thong tu s6 02/2018/TT-BTP.

Cin c phap ly:

- Nghi dinh sé 22/2017/ND-CP ngay 24/02/2017 cua Chinh phia vé hoa giai

thuong mai.

- Thong tu s6 02/2018/TT-BTP ngay 26/02/2018 cua Bo truong B Tu phap ban
hanh va hudng dan st dung mot sé biéu mau vé to chac va hoat dong hoa giai thuong

mai.
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Mau s6 04/TP-HGTM
(Ban hanh kem theo Thong tw so 02/2018/TT-BTP)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pgc l1ap - Tw do - Hanh phuc

GIAY PE NGHI ]
DPANG KY HOAT PONG TRUNG TAM HOA GIAI THUONG MAI/
CHI NHANH TRUNG TAM HOA GIAI THUONG MAI

Kinh gui: So Tu phéap...........

Trung tdm hoa giai thuwong mai/chi nhanh Trung tdm hoa giai thuong

guoi dai dién theo phép luat cta Trung tdm hoa giai thuong mai/chi nhanh caa Trung

tam hoa giai thuong mai:

Pé nghi dang ky hoat dong cua Trung tdm hoa giai thwong mai/chi nhanh Trung tam

hoa giai thwong mai véi ndi dung cu thé nhu sau:

1. Tén Trung tdm hoa giai thuong mai/chi nhanh Trung tdm hoa giai thuong
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Gidy phép thanh 1ap s6: ............ dugc Bo Tu phap cép ngay.....thang......nam...
biénthoai:..............oooiiiiiil. Fax:....oooovvvi  Emailsc oo,
WEDSIEE (MU COY:.v et el
2. 1A ChI U SO o

3. Linh vuc hoat dong:
Chuing t6i cam két nghiém chinh tuan thu phéap luat va thyuc hién day da cac nghia vu
do phap luat quy dinh.

Tai lieu gui kem :

Tinh (thanh phd), ngay... thang ...nam. ..
Nguoi dai dién theo phap luat
cua Trung tdm hoa giai thwong mai
(Ky va ghi rd ho, tén)
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Mau s6 05/TP-HGTM
(Ban hanh kem theo Thong tw so 02/2018/TT-BTP)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Pgc l1ap - Tw do - Hanh phuc

GIAY PANG KY HOAT PONG
CUA TRUNG TAM HOA GIAI THUONG MAI

Y SO /PKHD-HGTM
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UBND, TINH, TP............. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
SO TU PHAP Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc
S6: ....../DKHD-HGTM Tinh (thanh phd), ngay......thdng......ndm... ....

GIAY PANG KY HOAT PONG
CUA TRUNG TAM HOA GIAI THUONG MAI

1. Tén Trung tam hoa giai thwong mai:
TN VIEE LAL: (NEU €Ottt ettt
Tén giao dich bang tiéng nudc NGoai (NEU CO): ....oovvveve i)

dugc BO Tu phap cip ngdy.....thang. ... NAM.......c..o.oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,
SO dien thoaiz.......ovveveee FAX Email:......................
WEDSIEE (MEU €Ot
2. Dia diEM AAE U SG.....oeiiiiiitiiii e,
3. Linh vuc hoat dong:

4. Nguoi dai dién theo phép luat:

HOo VA ten:. ..o JA\E: 1907 010 SRR

Ngay sinh:...... [eeiiiian. L e e e,
(O 011 {03V SO
S6 Chang minh nhan dan/Ho chiéu/Thé Can cude cong dan:..............c..eeeeeeee
Ngay cap....... [ioin... [eviinn. NOT CADP: et e,
biénthoai:..................ooiil . Email:. ...

5. Danh sach sang lap vién Trung tdm hoa giai thuong mai:

STT| Hovatén Nim S6 CMND/H$ | Noi ding ky Nghé

sinh chiéu/Thé Cin hé khau nghiép
cwoc cong dan; | thwong tra

Ngay cap; Noi cap
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2 3

4

5 6

6. Thay doi noi dung ding ky hoat dong ctia Trung tdm hoa giai thuong mai:

STT . , . .. 2. Xac nhén ndi dung
Ngay, thang, nam NOi dung thay doi thay dbi
(Ky tén, déng dau)
1 2 3 4
GIAM POC

(ky, ghi rd ho tén va déng dau)
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3. Thay d6i tén goi trong Giay ding ky hoat déng ciia Trung tam hoa giai

thwong mai
Trinh ty thuc hién:

- Trong thoi han 15 ngay, ké tir ngdy van ban chap thuan caa Bo Tu phap vé viéc
thay doi tén goi c6 hiéu luc, Trung tdm hoa giai thuong mai c6 van ban dé nghi thay
d6i tén goi trong Gidy ding ky hoat dong giri S& Tu phép tinh, thanh phé truc thudc

Trung vong noi Trung tam dang ky hoat dong.

- So Tu phép noi d cap Gidy ding ky hoat dong xem xét ra quyét dinh thay doi
tén goi trong Gidy dang ky hoat dong caa Trung tam.

Cach thirc thuwc hién: Nop truc tiép hoic qua hé théng buu chinh.
Thanh phan hé so:

- Vin ban chap thuan cia Bo Tu phap vé viéc thay doi tén goi cua Trung tam

hoa giai thuong mai c6 hiéu luc.
- Vin ban dé nghi thay doi tén goi trong Gidy dang ky hoat dong.
S6 lwgng hd so: 01.

Thoi han giai quyét: Trong thoi han 07 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dugc

van ban caa Trung tam.
Poi twgng thuc hién thi tuc hanh chinh: Trung tdm hoa giai thuong mai.
Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh: S¢ Tu phap.

Két qua thwc hién thii tuc hanh chinh: Quyét dinh thay d6i tén goi trong Giay
dang ky hoat dong cuaa Trung tam.
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Lé phi (néu cd): Khong quy dinh.

Yéu ciu, diéu kién thuc hién thia tuc hanh chinh (néu c6): Khéng.
Mau don, mau to khai: Khong quy dinh.

Cian cw phap ly:

- Nghi dinh s 22/2017/ND-CP ngay 24/02/2017 cua Chinh phu vé hoa giai

thuong mai.
4. Pang Ky hoat dong cia Chi nhanh Trung tdm hoa giai thwong mai
Trinh ty thuc hién:

- Trung tdm hoa giai thuong mai hoan thién hd so giri So Tu phap tinh, thanh
phd truc thudc Trung wong noi Chi nhanh cua Trung tm hoa giai thuong mai dat tru

SO.

- S¢ Tu phap tham tra du diéu kién va cap Gidy dang ky hoat dong ciia Chi nhanh

Trung tdm hoa giai thuong mai.
Cé4ch thirc thuc hién: Ho so nop truc tiép hoic qua hé théng buu chinh
Thanh phan hé so:
- Gidy dé nghi dang ky hoat dong ctia chi nhanh theo mau do B Tu phép ban hanh;
- Quyét dinh thanh 1ap chi nhanh cua Trung tam hoa giai thwong mai.
S6 lwgng ho so: 01 bo.
Thoi han giai quyét: Trong thoi han 10 ngay, ké tir ngay nhan duoc hd so hop 1é.

Péi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Trung tdm hoa giai thuong mai.
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Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh: S& Tu phap.

Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Gidy dang ky hoat dong ciia Chi nhanh
Trung tdm hoa giai thuong mai (Mau s6 06/TP-HGTM) ban hanh kém theo Thong tu
s6 02/2018/TT-BTP.

Lé phi (néu cd): Khong quy dinh.
Yéu ciu, diéu kién thuc hién thia tuc hanh chinh (néu c6): Khéng.

Mau don, miu to khai: Gidy dé nghi ding ky hoat dong chi nhanh Trung tam
hoa giai thuong mai (Mau s6 04/TP-HGTM) ban hanh kém theo Théng tu so
02/2018/TT-BTP.

Can cw phap ly:
- Nghi dinh s6 22/2017/NB-CP ngay 24/02/2017 cua Chinh phu vé hoa giai

thuong mai.

- Théng tu s 02/2018/TT-BTP ngay 26/02/2018 cia B truong Bo Tu phép ban
hanh va huéng dan st dung mot sé biéu mau vé té chic va hoat dong hoa giai thuong

mai.
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Mau s6 04/TP-HGTM
(Ban hanh kem theo Thong tw so 02/2018/TT-BTP)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pgc l1ap - Tw do - Hanh phuc

, GIAY PE NGHI ]
DPANG KY HOAT PONG TRUNG TAM HOA GIAI THUONG MAI/
CHI NHANH TRUNG TAM HOA GIAI THUONG MAI

Kinh gui: So Tu phap...........
Trung tdm hoa giai thwong mai/chi nhanh Trung tam hoa giai thwong mai........
Nguoi dai dién theo phap luat caa Trung tdm hoa giai thuong mai/chi nhanh caa
Trung tdm hoa giai thwong mai:

Hovatén:........................ Nam/nir:.........Ngay sinh:...... [eviiinn. [eviiiiinn.
I VU
S6 Chang minh nhan dan/Ho chiéu/Thé Can cude cong dan:.................oceeeee,
Ngay cap..../..../... NoOi ............ bién thoai:............ Email:....ccccoovvienann,

Pé nghi dang ky hoat dong caa Trung tam hoa giai thuong mai/chi nhanh Trung tam
hoa giai thwong mai véi noi dung cu thé nhu sau:
1. Tén Trung tdm hoa giai thwong mai/chi nhanh Trung tdm hoa giai thuong

TAN VIEL EAL (NEU COY: vt e,
Tén giao dich bang tiéng nudc NGOAT (NEU COY:evvvnevn i,
Gidy phép thanh 1ap s6: ............ duoc Bo Tu phap cip ngay.....thang......nam...
bién thoai:............ FaXi......... Email:............\Website (Néu c6):.............o....
P 5 T Mo 0} I 1 10 Yo S

3. Linh vuc hoat dong:
Chung t6i cam két nghiém chinh tuan thu phéap luat va thuc hién day da cac nghia vu
do phap luat quy dinh.

Tai liéu gui kem :

Tinh (thanh phd), ngay... thang ...nam...
Nguoi dai dién theo phap luat
cua Trung tdm hoa giai thvong mai
(Ky va ghi rd ho, tén)
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Mau s6 06/TP-HGTM
(Ban hanh kem theo Thong tur so 02/2018/TT-BTP)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc l1ap - Tw do - Hanh phuc

GIAY PANG KY HOAT PONG
CHI NHANH CUA TRUNG TAM HOA GIAI THUONG MAI

Y FOTR /PKHD-CNHGTM
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UBND, TINH, TP............. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
SO TU PHAP Poc 1ap - Tw do - Hanh phac
ngay...... thang......nam.....

~ GIAY PANG KY HOAT PONG
CHI NHANH CUA TRUNG TAM HOA GIAI THUONG MAI

1. Tén chi nh&nh cta Trung tdm hoa giai thuong mai:.........cccceeevverviievivernnnn,
TAN VIEL AL (NEU COY: .o
Tén giao dich bang tiéng nudc NGoai (NEU CO): ....vvvneee i)
SO dien thoaiz.......ovveveee FAX Email:......................
WEDSIEE (MEU €Ot
2. Piadiém dat tru s6 chi NhANN: ...
3. Linh vuc hoat dong ctia chi nhanh:.............ccooo e,

4. Traeong Chi NNANN:.........ooie e
Hovatén:........................ Nam/ni.................. .Ngay sinh:.../......... [eviernn.
S6 Ching minh nhan dan/Ho chiéu/Thé Can cude cong dan:........

Ngay cap....... [eeei... [viiinn NOT Gttt ettt et e e ereeens
biénthoai:....................o.l. Emaili...ccooooiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e

5. Thay doi noi dung ding ky hoat dong cua chi nhanh caa Trung tam hoa giai thuong
mai

STT | Ngay, thang, nam Ndi dung thay doi Xéac nhan noi dung thay
doi
(ky tén, déng dau)

GIAM POC ,
(ky, ghi rd ho tén va dong dau)
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5. Cap lai Gidy diang ky hoat dong Trung tdm hoa giai thwong mai, chi
nhanh Trung tdm hoa giai thwong mai, chi nhanh té chirc trong tai nwéc ngoai tai
Viét Nam

Trinh tw thuc hién:

- Trung tdm hoa giai thwong mai, chi nhanh Trung tdm hoa giai thuong mai, chi
nhanh t6 chic trong tai nudce ngoai tai Viét Nam ma Giay dang ky hoat dong bi mat,
chay, rach, nat hoac bi tiéu huy dudi hinh thizc khéc c6 thé guri gidy dé nghi cap lai dén

S¢ Tu phap noi da cap Giay dang ky hoat dong dé duoc cap lai.

- SO Tu phap noi da cap Gidy dang ky hoat dong xem xét cap lai Gidy phép dang
ky hoat dong.

Cach thirc thuwc hién: Ho so nop truc tiép hodc qua hé théng buu chinh.

Thanh phan ho so: Gidy dé nghi cap lai Giay dang ky hoat dong cua Trung tam
hoa giai thwong mai, chi nhanh Trung tam hoa giai thwong mai, chi nhanh té chic trong

tai nudc ngoai tai Viét Nam
S6 lwgng hd so: 01 bo.

Thoi han giai quyét: Trong thoi han 05 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dugc

gidy dé nghi.

Poi twong thuc hién thia tuc hanh chinh: Trung tam hoa giai thuong mai/chi

nhanh Trung tdm hoa giai thwong mai.
Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh: S¢ Tu phap.

Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Gidy dang ky hoat dong Trung tam hoa
giai thuong mai (Mau s6 05/TP-HGTM); Gidy dang ky hoat dong chi nhanh Trung tam
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hoa giai thuong mai (Mau s6 06/TP-HGTM) ban hanh kém theo Théng tu sb
02/2018/TT-BTP; Gidy diang ky hoat dong chi nhanh cua té chtc hoa giai thuong mai
nudc ngodi tai Viét Nam (Mau s 12/TP-HGTM) ban hanh kém theo Thong tu s
02/2018/TT-BTP.

Lé phi (néu cd): Khong quy dinh.
Yéu ciu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh (néu c6): Khong

Mau don, miu to khai: Gidy dé nghi cap lai Gidy dang ky hoat dong cua Trung
tam hoa giai thuong mai/Chi nhanh Trung tdm hoa giai thuong mai (Mau s6 09/TP-
HGTM) ban hanh kém theo Thong tu s6 02/2018/TT-BTP; Giay dé nghi cap lai Gidy
dang ky hoat dong chi nhanh cua t6 chirc hoa giai thuong mai nuéc ngoai tai Viét Nam
(Mau s6 16/TP-HGTM) ban hanh kém theo Thong tu s6 02/2018/TT-BTP.

Cin cir phap ly:
- Nghi dinh s6 22/2017/NB-CP ngay 24/02/2017 cua Chinh phu vé hoa giai

thuong mai.

- Thong tu s6 02/2018/TT-BTP ngay 26/02/2018 ctia Bo trudng B Tu phap ban
hanh va hudng dan st dung mot sé biéu mau vé to chac va hoat dong hoa giai thuong

mai
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Mau s6 09/TP-HGTM
. _ (Ban hanh kém theo Thong tu 5o 02/2018/TT-BTP)
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Doc ldp - Tu do - Hanh phuc

GIAY PE NGHI CAP LAI GIAY PANG KY HOAT PONG CUA
TRUNG TAM HOA GIAI THUONG MAI/CHI NHANH
TRUNG TAM HOA GIAI THUONG MAI

Kinh gtri: So Tu phap..............
Trung tdm hoa giai thu:ong mai/chi nhanh Trung tdm hoa giai thuvong mai...........
Gidy dang ky hoat dong s6 ........ duoc SO Tu phap Cap ngdy......thang..... nam....

bia chi tru s¢ Trung tam hoa giai thwong mai/chi nhanh Trung tdm hoa giai thuong
117 T
Nguoi dai dién theo phap luat:

Hovatén: ...........coooiiiiiinl, Nam/nir.............Ngay sinh:....../ .../ ........

NG VU

S6 ho chiéu/Chting minh nhan dan/Thé Can cudc cONg dan: ...........coeeeuee)

Ngay cap:......... [ovieeernnn [vieeieaaannn. NOL CAP: e e —————

Dé nghi cap lai Gidy dang ky hoat dong cua Trung tam hoa giai thuong maI/ChI nhanh
Trung tdm hoa giai thuong mai véi Iy do cap lai nhusau:.....................

Chuing t6i cam két nghiém chinh tuan thu phéap luat va thuc hién day da cac nghia vu
do phap luat quy dinh.
Tai liéu gui kem :

Tinh (thanh phd), ngay... thang ...nam.....

Nguoi dai dién theo phap luat caa
Trung tdm hoa giai thuwong mai/chi nhanh
Trung tdm hoa giai thuong mai
(Ky, ghi ré ho, tén va déng dau)
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Mau s6 16/TP-HGTM
. _ (Ban hanh kém theo Thong tu so 02/2018 /TT-BTP)
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

boc 1ap - Tu do - Hanh phuc

GIAY PE NGHI
CAP LAI GIAY PANG KY HOAT PONG CHI NHANH CUA
TO CHUC HOA GIAI THUONG MAI NUOC NGOAI TAI VIET NAM

Kinh gui: So Tu phap..............
Chi nhanh cua t6 chic hoa giai thuong mai nudc ngoai tai Viét Nam.............
Gidy dang ky hoat d6ng S6...........duoc S& Tu phap cap ngay.....thang.....naAm

Truéng chi nhanh cua to chac hoa giai thwong mai nudc ngoai tai Viét Nam:

HoO Va8, e Nam/nii:...........

NQAY SINN: .o oo e,
QUBC LICR: ettt e ettt en et en st en s

S6 Chuing minh nhan dan/Ho chiéu/Thé Can cudc cONG QAN:........covveeeeeeeeeeens
NGAY CAP: ool oo ek NOT CAP: e

Pé nghi So Tu phap cap lai Gidy ding ky hoat dong chi nhanh cua t6 chirc hoa giai

Chuing t6i cam két nghiém chinh tuan thu phéap luat va thuc hién day da cac nghia vu
do phap luat quy dinh.
Tai liéu gui kém :

Tinh (thanh phd), ngay... thang ...nam...
Trudng chi nhanh caa to chuc hoa giai
thuong mai nuéc ngoai tai Vit Nam
(Ky, ghi rd ho, tén va dong dau)
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Mau s6 05/TP-HGTM
(Ban hanh kem theo Thong tw so 02/2018/TT-BTP)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc l1ap - Tw do - Hanh phuc

GIAY PANG KY HOAT PONG
CUA TRUNG TAM HOA GIAI THUONG MAI

S02eurrerenrerenens /PKHD-HGTM
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UBND, TINH, TP............. CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
SO TU PHAP Poc 1ap - Tw do - Hanh phac
S6: ....../DKHD-HGTM Tinh (thanh phé), ngay......thdng......ndm...

GIAY PANG KY HOAT PONG
CUA TRUNG TAM HOA GIAI THUONG MAI

1. Tén Trung tam hoa giai thurong mai:........ccccccceeveiiiiic e,
RV TSR e o (LT ) RO
Tén giao dich bang tiéng nudc NGoai (NEU CO): ....oovvveven i)
Gy PhEP thANN TAP SO ....veeiveeeeeeeeee et
dugc BoO Tu phap cip ngdy.....thang. ... NAM.......c..o.oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,
SO dien thoaiz.......vvvevee X Email:......................
WEDSIEE (MEU €Ottt
2. Dia diem AL SO ....eeeeeeeeee ettt
3.Linh virc hoat dONQ:... ..o
4. Nguoi dai dién theo phép luat:

Hovatén:...............oooiiiiia, Nam/nir............ Ngay sinh:...... [oci... /....
(O 011 (oY SO
S6 Chang minh nhan dan/Ho chiéu/Thé Can cude cong dan:..............c..veeeeeee
Ngay cap....... [evin... [iein... NOT CAP: ..o,
biénthoai:....................o..l. Email:...ccooooiiiiiiiiieeee e

5. Danh sach sang lap vién Trung tdm hoa giai thuong mai:

STT| Hovatén Niam | S6 CMND/H9 |Noidingky| Nghé

sinh | chiéu/Thé Cian ho khau nghiép

cwoc cong dan; | thwong tru

Ngay cip; Noi
cAp

1 2 3 4 5 6
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6. Thay doi noi dung ding ky hoat dong ctia Trung tdm hoa giai thuong mai:

STT

Xac nhan ngi dung

Ngay, thang, nam Noi dung thay ddi thay doi
(Ky tén, déng dau)
1 2 3 4
GIAM DOC

(ky, ghi rd ho tén va déng dau)
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Mau s6 06/TP-HGTM
(Ban hanh kem theo Thong tw so 02/2018/TT-BTP)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc l1ap - Tw do - Hanh phuc

GIAY PANG KY HOAT PONG
CHI NHANH CUA TRUNG TAM HOA GIAI THUONG MAI

Y FOR /DKHD-CNHGTM
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UBND, TINH, TP............. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
SO TU PHAP Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc
S6: ....../DKHD-CNHGTM Tinh (thanh phé), ngay...thdng......nam. ..

~ GIAY PANG KY HOAT PONG
CHI NHANH CUA TRUNG TAM HOA GIAI THUONG MAI

1. Tén chi nh&nh cua Trung tdm hoa giai thuong mai:

TAN VIEL AL (NEU COY: vt
Tén giao dich bang tiéng nudc NGoai (NEU CO): ....ovvvneee i)
................................................................................................ S6
diénthoai:................Faxc.....oooo Email:......................
WEDSIEE (MEU €Ottt
2. Pia diém dat tru 56 Chi NhANN: ...
3. Linh vuc hoat dong cua chi nhanh:

.. 4. Trudng chi nhanh:

HOo VA teN:. ..o Nam/Nl:...oeveeeeeeeieeeenne .
Ngay sinh:...... [eeiiin.n. L e e e
S6 Chang minh nhan dan/Ho chiéu/Thé Can cude cong dan:..............c..eeeeeeee
Ngay cap....... [evin... [iein... NOT CAP: ..o,
biénthoai:..................ooii . Email:. ..o

5. Thay d6i ndi dung dang ky hoat dong caa chi nhanh caa Trung tam hoa giai thuong
mai

STT | Ngay, thang, nam Noi dung thay ddi Xéac nhan ngi dung thay
doi
(ky tén, déng dau)

GIAM POC
(ky, ghi rd ho tén va déng dau)
Mau s6 12/TP-HGTM
(Ban hanh kém theo Théng tw sé 02/2018/TT-BTP)
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc l1ap - Tw do - Hanh phuc

GIAY PANG KY HOAT PONG CUA
CHI NHANH TO CHUC HOA GIAI THUONG MALI
NUOC NGOAI TAI VIET NAM

Y FOR /DKHD-CNHGNN
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UBND, TINH, TP............. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET
SO TU PHAP NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phuc

S0 ....../DKHD-CNHGNN ,
Tinh (thanh pho), ngay......thang......nam... ...

~ GIAY PANG KY HOAT PONG CUA CHI NHANH
TO CHUC HOA GIAI THUONG MAI NUGC NGOAI TAI VIET NAM

biénthoai:....................oo Fax:.......oooovvvhEmaile oo

3. Linh vuc hoat dong chi nhanh caa to chirc hoa giai thuong mai nuéc ngoai:
4. Truong chi nhanh:

Ho Vatén: ..o, Nam/nir:............. Ngay sinh:....../...../ ...
QUBC LICI: ettt ettt ettt ettt et ettt et ettt ettt et en ettt eeen
S6 Chuing minh nhan dan/Ho chiéu/Thé Can cudc cONG QAN:........ccvveveereeeeeenns
NGAY CAP:.vovec) oo oo NOT AP e

5. Thay d6i noi dung dang ky hoat dong caa chi nhanh t chac hoa giai thuong mai
nudc ngoai:

STT | Ngay, thang, niim Noi dung thay ddi Xac nhan néi dung thay
doi
(ky tén, dong dau)

GIAMDPOC
(Ky, ghi ho tén va dong dau)
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6. Cham dit hoat déng Trung tm hoa giai thwong mai trong trwong hop

Trung tm hoa giai thwong mai tw cham dit hoat dong
Trinh tw thuc hién:

- Truong hop Trung tim hoa giai thuong mai ty chdm dut hoat dong thi cham nhat
30 ngay trudc ngay cham dut hoat dong, Trung tdm hoa giai thwong mai thong béo
bang vian ban vé viéc cham dut hoat dong cho So Tu phap tinh, thanh phé truc thuoc

Trung vong noi Trung tam dang ky hoat dong.

- Trong thoi han 10 ngay, ké tir ngay Trung tam hoa giai thuong mai thanh toan
xong cé&c khoan no, nghia vu tai san khac, thanh ly cac hop dong, hoan tat cac vu viéc
da nhan, Trung tdm hoa giai thuong mai béo cdo bang van ban cho S& Tu phép tinh,

thanh phd truc thudc Trung wong noi Trung tim dang ky hoat dong.

- S¢ Tu phép tinh, thanh phd truc thuoc Trung wong noi Trung tim dang ky hoat
dong quyét dinh thu hoi Giay dang ky hoat dong ctia Trung tm hoa giai thuong mai.

Céch thikc thue hién: Nop truc tiép hoac giri qua hé thdng buu chinh.
Thanh phan hd so:
- Thong béo vé viéc cham dut hoat dong Trung tam hoa giai thuong mai;

- B&o cao vé viéc thanh toan xong cac khoan nog, nghia vu tai san khac, thanh ly

cac hop dong, hoan tat cac vu viéc d nhan cia Trung tdm hoa giai thuong mai.
S6 lweng ho so: 01.

Thoi han giai quyét: Trong thoi han 05 ngay 1am viéc, ké tir ngay Quyét dinh
thu hoi Gidy phép thanh 1ap cua Trung tm hoa giai thuong mai c6 hiéu luc.

Poi twong thuc hién thia tuc hanh chinh: Trung tdm hoa giai thwong mai.
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Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh: S Tu phap.

Két qua thuc hién tha tuc hanh chinh: Quyét dinh thu hdi Giay dang ky hoat

doéng caa Trung tdm hoa giai thuong mai.
Lé& phi (néu c6): Khong quy dinh.

Y&u cau, diéu kién thuc hién tha tuc hanh chinh (néu cd): Trong thoi han 60
ngay, ké tir ngay quyét dinh cham dat hoat dong, Trung tdm hoa giai thuong mai thanh
toan xong cac khoan no, nghia vu tai san khéac, thanh ly cac hop dong, hoan tit cac vu

viéc da nhan, trir treong hop cé thoa thuan khac.

M4iu don, méu to khai: Thong b4o cham dut hoat dong cua Trung tdm hoa giai
thuong mai (Mau s6 19/TP-HGTM) ban hanh kém theo Thong tu s6 02/2018/TT-BTP.

Can cw phap ly:

- Nghi dinh sé 22/2017/ND-CP ngay 24/02/2017 cua Chinh pha vé hoa giai

thuong mai.

- Thong tu s6 02/2018/TT-BTP ngay 26/02/2018 cua Bo truong B Tu phap ban
hanh va huéng dan st dung mot sé biéu mau vé té chic va hoat dong hoa giai thuong

mai
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Mau s6 19/TP-HGTM
(Ban hanh kem theo Thong tw so 02/2018/TT-BTP)

TEN CUATRUNG TAM  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

HOA GIAI THUONG MAI Poc lap - Tw do - Hanh phc
SO e,
Tinh (thanh phé), ngay...thang......nam....

THONG BAO
CHAM DUT HOAT PONG CUA TRUNG TAM HOA GIAI
THUONG MAI/CHI NHANH/ VAN PHONG PAI DIEN
CUA TRUNG TAM HOA GIAI THUONG MAI

Kinh gui: - Bo Tu phap;

- SO Tu phap...............

Trung tdm hoa giai thuong mai ............oooiii it
Nguoi dai dién theo phép luat caa Trung tdm hoa giai thuong mai:

Ho Vvatén: ..., Nam/nt............ Ngay sinh:..... ... ............
NG VU
Chting minh nhan dan/S6 ho chiéu/Thé Can cudc cong dan:.........................
Ngay cap:......... /S [vieeereeeannn. Noi cap:..
biénthoai:................. Ernail: .................................

Thong bao cham dat hoat dong cua Trung tdm hoa giai thwong mai/chi nhanh/van
phong dai dién cua Trung tdm hoa giai thuong mai cu thé nhu sau:

1. Tén Trung tdm hoa giai thuwong mai/chi nhanh/van phong dai dién cta Trung tam
hoa gidi thuong mai:..........ooooiii

Tén viét tat: (neu (010 ) PRSP RR

Tén giao dich bang tiéng nudc NGOAT (NEU CO):....vvvveieeeeeeeee e
Gidy phép thanh lap Trung tam hoa gidi thuong mai SOt duoc Bo Tu
phap T A oT: YA thang.......ccccceeee. NAM. e

Glay dang ky hoat dong Trung tdm/ Chi nhanh s6..................... dugc S¢ Tu phap
CAP NQAY. e, thang.......ccceevvevevvennns NAM... ..ot

2. DA CNI e

3. Ly do cham dit NOGt AONG:. .. ... eee e,

Chung tdi cam két thuc hién day du thu tuc cham dat hoat dong theo quy dinh cta phép
luat hién hanh.
Tai liéu guri kem:

Nguoi dai dién theo phap luat
cuaa Trung tdm hoa giai thuong mai
(Ky, ghi rd ho, tén va déng dau)
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7. Piang ky hoat ddng cia chi nhanh té chirc hoa giai thwong mai nwéc ngoai
tai Viét Nam sau khi dwoc B Tw phap cip Gidy phép thanh lap; ding ky hoat
dong cia chi nhanh té chic hoa giai thwong mai nwéc ngoai tai Viét Nam khi thay
déi dia chi tru s& tir tinh, thanh phd truc thude Trung wong nay sang tinh thanh

phé truc thude Trung wong khac
Trinh tw thyc hién:

- Chi nhanh cua t6 chtc hoa giai thuwong mai nudc ngoai tai Viét Nam hoan thién
ho so dé nghi dang ky hoat dong guri S& Tu phap tinh, thanh phé truc thudc Trung wong
noi dat tru s& caa Chi nhanh hoic S¢ Tu phép tinh, thanh phé truc thuéc Trung wong
noi dit tru s& méi trong trudng hop thay doi dia chi try so tir tinh, thanh phé truc thudc

Trung uong nay sang tinh thanh phé truc thudc Trung wong Khéc.

- S& Tu phéap tham tra du diéu kién va cap Gidy dang ky hoat dong cho chi nhanh

cua to chic hoa giai thuong mai nudc ngoai tai Viét Nam.
Céch thirc thuwc hién: Ho so nop truc tiép hoic qua hé théng buu chinh
Thanh phan hd so:
- Giay dé nghi ding ky hoat dong theo mau do Bo Tu phap ban hanh;

- Ban sao ¢6 chung thuc hoac ban sao kém theo ban chinh dé di chiéu Gidy phép

thanh lap chi nhanh;
- Gidy to chitng minh vé tru s caa chi nhanh.
S6 lwong hd so: 01 bo.

Thoi han giai quyét: Trong thoi han 10 ngay, ké tir ngay nhan da ho so hop 1¢.
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Poi twong thuc hién thia tuc hanh chinh: Chi nhanh cua t6 chac hoa giai thuong

mai nudc ngoai tai Viét Nam.
Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh: S¢ Tu phap.

Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Gidy dang ky hoat dong chi nhanh cua
t6 chirc hoa giai thuong mai nude ngoai tai Viét Nam (Mau sé 12/TP-HGTM) ban hanh
kém theo Thong tu s6 02/2018/TT-BTP.

Lé& phi (néu c6): Khong quy dinh.

Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh (néu c6): Trong thoi han 60
ngay, ké tir ngay quyét dinh cip Gidy phép thanh Iap c6 hiéu luc hoic trong thoi han
20 ngay, ké tir ngay van ban chap thuan cua Bo Tu phép vé viéc thay d6i dia chi try s¢
tir tinh, thanh pho truc thuoe Trung wong nay sang tinh, thanh phé truc thuoc Trung

uvong khac cé hiéu luc.

Mau don, miu to khai: Gidy dé nghi dang ky hoat dong caia chi nhanh to chuc
hoa giai thuong mai nudc ngoai tai Viét Nam (Mau sé 11/TP-HGTM) ban hanh kém
theo Thong tu s6 02/2018/TT-BTP.

Can cw phap ly:
- Nghi dinh sé 22/2017/ND-CP ngay 24/02/2017 cua Chinh pha vé hoa giai
thuong mai.

- Thong tu s6 02/2018/TT-BTP ngay 26/02/2018 cia Bo truong Bo Tu phap ban
hanh va hudng dan st dung mot sé biéu mau vé té chic va hoat dong hoa giai thuong

mai.
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Mau s6 11/TP-HGTM
(Ban hanh kém theo Théng twr sé 02/2018/TT-BTP)
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pgc l1ap - Tw do - Hanh phuc

GIAY PENGHI ‘ 7
DPANG KY HOAT PONG CHI NHANH CUA TO CHUC HOA GIAl
THUONG MAI NUOC NGOAI TAI VIET NAM

Kinh gti: So Tu phap...........

Chi nhénh cua to chirc hoa giai thuong mai nuéc ngoai tai Viét Nam..............

Gidy phép thanh 1ap s6:................ duoc Bo Tu phap cip ngay.....thang......ndm
Nguoi dai dién theo phap luat:

Ho Vaten:....ccoooieiieeee e, Nam/nt.............. Ngay sinh:.....[....[.........
CRUC VU v QUBC TICN: e,
Dién thoal:......cccccoevvvviiiiiiiciec i Emaili .o,

B¢ nghi ding ky hoat dong chi nhanh cua to chirc hoa giai thuong mai nuéc ngoai tai
Viét Nam vai noi dung cu thé nhu sau:

3. Linh vuC hoat QONG: ...,
Chuing t6i cam két nghiém chinh tuan thu phéap luat va thuc hién day da cac nghia vu
do phép luat quy dinh.

Tai liéu gui kem:

Tinh (thanh phd), ngay... thang ...nam...
Nguoi dai dién theo phap luat
ctia chi nhanh t6 chirc hoa giai thuong mai
nudc ngoai
(Ky va ghi 16 ho, tén)







CONG BAO/S6 59 + 60/Ngay 20-11-2020 126

Mau s6 12/TP-HGTM
(Ban hanh kem theo Thong tw so 02/2018/TT-BTP)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc l1ap - Tw do - Hanh phuc

GIAY PANG KY HOAT PONG CUA
CHI NHANH TO CHUC HOA GIAI THUONG MALI
NUOC NGOAI TAI VIET NAM

S, TR /DKHD-CNHGNN
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UBND, TINH, TP............ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
SO TU PHAP Poc lap - Tw do - Hanh phuc
S6: ....../DKHD-CNHGNN  Tinh (thanh phd), ngay......thdng......ndm... ...

GIAY PANG KY HOAT PONG CUA CHI NHANH
TO CHUC HOA GIAI THUONG MAI NUOC NGOAI TAI VIET NAM

1. Tén chi nhanh cua t6 chtc hoa giai thwong mai nudc ngoai:

TN VIEE LAL: (NEU €Ottt

Tén giao dich bang tiéng nudc NGOAT (NEU CO):...vvvveevieeeeeeeeee e

Giay phép thanh 1ap s6:................ duoc Bo Tu phap cip ngdy.....thang.....ndm
biénthoai:..............ooiiiiiil. Fax:....ooooooovev Emailec oo,
WEDSIEE (NMEU CO):. vt

2. Dia diém dit try so chi nhanh caa té chire hda giai thuwong mai nuéc ngoai: (ghi rd
S6 nha, dwonglphd, phwong/xa, quan/huyén, tinh/thanh phé):.................

[ [ORVZ 1 (=] LSS Nam/nir............ Ngay sinh:....../..../ ...
QUBC LICI: ettt ettt ettt ettt et ettt et ettt ettt et en ettt eeen
S6 Chuing minh nhan dan/Ho chiéu/Thé Can cudc cONG QAN:........covveeeeeeeeeeens
NGAY CAP:evvvee) e oo oo NOT AP e

5. Thay d6i noi dung dang ky hoat dong caa chi nhanh t chac hoa giai thuong mai
nudc ngoai:

STT | Ngay, thang, nam N@i dung thay ddi Xéac nhan ngi dung thay
doi
(ky tén, dong ddu)

GIAMPOC
(Ky, ghi ho tén va dong dau)
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8. Thay ddi tén goi, Truwéng chi nhanh trong Giay ding ky hoat ddng cia chi

nhanh to chirc hoa giai thwong mai nwéc ngoai tai Viét Nam
Trinh tw thuc hién:

- Trong thoi han 15 ngay, ké tir ngay vian ban chap thuan cua Bo Tu phéap vé viéc
thay ddi tén goi, Trudng chi nhanh ¢6 hiéu luc, chi nhanh ¢ van ban dé nghi thay doi
tén goi, Trudng chi nhanh trong Gidy ding ky hoat dong guri S& Tu phap tinh, thanh

phd truc thudc Trung wong noi chi nhanh diang ky hoat dong.

- S& Tu phép noi da cap Gidy dang ky hoat dong xem xét ra quyét dinh thay doi
tén goi, Truong chi nhanh trong Giay ding ky hoat dong cua Trung tam.

Céach thirc thuc hign: HO so ndp truc tiép hoac qua hé thong buu chinh

Thanh phan ho so: Van ban dé nghi thay doi tén goi, Truong chi nhanh trong
Gidy dang ky hoat dong.

S6 lwong hd so: 01. 7
Thoi han giai quyét: Trong thoi han 07 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dugc van

ban dé nghi cua Chi nhanh.

Poi twgng thuc hién thia tuc hanh chinh: Chi nhanh cua to chac hoa giai thuong
mai nuGc ngoai.

Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh: S¢ Tu phap.

Két qua thwc hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh thay d6i tén goi, Truong chi
nhanh trong Gidy dang ky hoat dong cua chi nhanh (Mau s 12/TP-HGTM) ban hanh
kém theo Thong tu s6 02/2018/TT-BTP.

L& phi (néu c6): Khong quy dinh. ’

Yéu cau, dieu ki¢n thuc hi¢n tha tuc hanh chinh (néu c6): Khong

Mau don, mau to khai: Khong quy dinh.

Can cw phap ly:

- Nghi dinh s6 22/2017/ND-CP ngay 24/02/2017 caa Chinh phu vé hoa giai

thuong mai.
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Mau s6 12/TP-HGTM
(Ban hanh kem theo Thong tw so 02/2018/TT-BTP)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc l1ap - Tw do - Hanh phuc

GIAY PANG KY HOAT PONG CUA
CHI NHANH TO CHUC HOA GIAI THUONG MALI
NUOC NGOAI TAI VIET NAM

S, TR /DKHD-CNHGNN
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UBND, TINH, TP............. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
SO TU PHAP Poc lap - Tu do - Hanh phtc
Sé: ....../DKHP-CNHGNN Tinh (thanh phd), ngay......thdng......ndm... ....

6 ~ GIAY PANG KY HOAT PONG CUA CHI NHANH
TO CHUC HOA GIAI THUONG MAI NUOC NGOAI TAI VIET NAM

biénthoai:....................oool Fax:........oooovvhEmaile oo

Ho Vvatén: ..., Nam/nir.............. Ngay sinh:....../..../ ...

QUBC EICR: ettt ettt ettt ettt ettt e et et et et et et et et en et enes
S6 Chuing minh nhan dan/Ho chiéu/Thé Can cudc cONG QAN:........ccvveveeereeeeerenns
NGAY CAP:evvvee) oo oo NOT AP e

5. Thay d6i noi dung dang ky hoat dong caa chi nhanh t chic hoa giai thuong mai
nudc ngoai:

STT | Ngay, thang, nam Noi dung thay ddi Xéac nhan ngi dung thay
doi
(ky tén, dong ddu)

GIAMPOC
(Ky, ghi ho tén va dong dau)
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9. Cham durt hoat ddng ciia chi nhanh, vin phong dai dién cia té chirc hoa
giai thwong mai nwéc ngoai tai Viét Nam trong trwong hop chi nhanh, vin phong
dai dién chAm dit hoat déng theo quyét dinh caa té chirc hoa giai thwong mai
nw6c Ngoai hodc to chirc hoa giai thwong mai nwéc ngodi thanh 1ap chi nhanh,

vin phong dai dién tai Viét Nam cham dit hoat déng & nwéc ngoai
Trinh tw thyc hién:

- Trudng hop chi nhanh cham duat hoat dong theo quyét dinh cua t6 chuc hoa
giai thuong mai thuong mai nuéc ngoai hoic t6 chirc hoa giai thuong mai nudc ngoai
thanh 1ap chi nhanh tai Viét Nam cham duat hoat dong thi cham nhat 30 ngay trudc
ngay cham dut hoat dong, chi nhanh thdng bao bang vin ban vé viéc cham dat hoat

dong cho S& Tu phap tinh, thanh phé truc thuoc Trung wong noi chi nhanh dit try sé.

- Trong thoi han 10 ngay, ké tir ngay chi nhanh, van phong dai dién cua to chuc
hoa giai thuong mai tai Viét Nam thanh toan xong cac khoan ng, nghia vu tai san khac,
thanh ly cac hop déng lao dong, hoan tt cac vu viéc dd nhan, chi nhanh, van phong
dai dién cua to chuc hoa giai thuong mai bdo céo bang van ban cho S¢ Tu phép tinh,

thanh phd truc thudc Trung wong noi chi nhanh dang ky hoat dong.

- S& Tu phap quyét dinh thu hdi Gidy dang ky hoat dong cua chi nhanh, van
phong dai dién.

Céch thikc thwc hién: Nop truc tiép hoac giri qua hé thong buu chinh
Thanh phan ho so:

- Thong béo vé viéc cham dut hoat dong cta chi nhanh, van phong dai dién cua

t6 chtrc hoa giai thwong mai nudc ngoai tai Viét Nam;
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- B4o c4o vé viéc thanh toan xong cac khoan ng, nghia vu tai san khéc, thanh ly
cac hop ddng lao dong, hoan tat cac vu viéc da nhan.

S6 lwgng hd so: 01.

Thoi han giai quyét: Trong thoi han 07 ngay l1am viéc, ké tir ngay nhan bao céo
caa chi nhanh.

Poi twong thuc hign thi tuc hanh chinh: Chi nhanh, van phong dai dién cua
t6 chtrc hoa giai thuong mai nudc ngoai tai Viét Nam.

Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh: S¢ Tu phap.

Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh thu hdi Gidy dang ky hoat
dong cua chi nhanh.

Lé phi (néu cd): Khong quy dinh.

Y&u ciu, diéu kién thuc hién tha tuc hanh chinh (néu cd): Trong thai han 60
ngay, ké tir ngay quyét dinh cham dat hoat dong, chi nhanh, thanh toan xong céac khoan
no, nghia vu tai san khéc, thanh ly cac hop dong lao dong, hoan tat cac vu viéc da nhan,
trir trrong hop co thoa thuan khéc.

Mau don, miu to khai: Thong bao cham dat hoat dong chi nhanh, vin phong
dai dién cua t6 chuc hoa giai thuong mai nudc ngoai tai Viét Nam (Mau s6 20/TP-
HGTM) ban hanh kém theo Thong tu s6 02/2018/TT-BTP.

Can cw phap ly:

- Nghi dinh sé 22/2017/ND-CP ngay 24/02/2017 cua Chinh pha vé hoa giai
thuong mai.

_ Thong tu s& 02/2018/TT-BTP ngay 26/02/2018 ciia Bo truong Bé Tu phéap ban
hanh va hudng dan s dung mot sé biéu mau vé to chic va hoat dong hoa giai thuong

mai.
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Mau s6 20/TP-HGTM
A ) ) (Ban hanh keém theo Thong tu so 02/2018 /TT-BTP)
TENCUATOCHUC CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

HOA GIAI THUONG Poc lap - Tw do - Hanh phc

MAI NUGC NGOAI ,
TAI VIET NAM Tinh (thanh pho), ngay......thdng......nam...
SO e,

, THONG BAO
CHAM DUT HOAT PONG CHI NHANH/VAN PHONG
PAI DIEN CUA TO CHUC HOA GIAI THUONG MAI
NUOC NGOAI TAI VIET NAM

Kinh gui:
- BO Tu phap;
- S6 Tu phap...............

Chi nhanh/ vian phong dai dién cua t6 chac hoa giai thuong mai nudc ngoai tai Viét

N AINe e

Nguoi dai dién theo phap luat:

Ho Vatén:.....coooviieiieie e Nam/nt.............. Ngay sinh:.... .../,
ChiC VU, QUOC tich:...evvviiiiiiiiiiieeeee

S6 ho chiéu/Chtang minh nhan dan/Thé Can cudc cong dan:.........................
Ngay cap:......... [oeeinn, oeeinannn, NOT CAP: et

Thong bao cham dat hoat dong chi nhanh/van phong dai dién cua to chic hoa giai

thuong mai nudc ngoai tai Viét Nam cu thé nhu sau:

1. Tén chi nhanh/vian phong dai dién cua té chirc hoa giai thuong mai nudc ngoai tai
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Tén giao dich bang tiéng nudc NGOAT (NEU CO):.n v,
Gidy phép thanh 1ap chi nhanh/ van phong dai dién S6....................... duoc Bo Tu
phap C4p NGAY........cco.e...... thang........ccovveenee. NAM. oo

Gidy dang ky hoat dong Chi nhanh S&........................... duoc So Tu phép cap
g0 L | AR thang................o.oeee 10F:01 1 VR

2. DA CNIL. e

3. Ly do cham dut hoat dong:

Chung t6i cam két thuc hién day du thu tuc cham duat hoat dong theo quy dinh ctia phép

luat Viét Nam hién hanh.

Tai lieu gui kem :

Nguoi dai dién theo phap luat
cta chi nhanh/van phong dai dién
t6 chirc hoa giai thuong mai nuéc ngoai tai Viét Nam
(Ky, ghi rd ho, tén va déng dau)










